DANH MỤC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP NHẤT 
VĂN BẢN NĂM 2023
(Tính từ 01/01/2023 đến 06/4/2023)
	STT
	Tên văn bản sửa đổi, bổ sung
	Ngày tháng ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Số văn bản hợp nhất
	Ngày tháng ban hành văn bản hợp nhất
	Cơ quan có thẩm quyền hợp nhất

	1. 
	Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
	03/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	2. 
	Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất
	03/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	3. 
	Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
	03/4/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	4. 
	Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 3 và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
	05/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	5. 
	Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế 
	05/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	6. 
	Thông tư 08/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương
	31/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	7. 
	Thông tư 08/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
	31/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	8. 
	Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	24/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	9. 
	Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	21/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	10. 
	Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018, Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ
	17/3/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	11. 
	Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập 
	15/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	12. 
	Nghị định 4/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	13/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội

	13. 
	Nghị định 4/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
	13/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội

	14. 
	Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
	21/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	15. 
	Thông tư 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước
	10/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	16. 
	Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
	09/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	17. 
	Thông tư 10/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 133/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	08/02/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	18. 
	Thông tư 06/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	31/01/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	19. 
	Thông tư 01/2023/TT-BCT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
	19/01/2023
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương


